
STT Mã SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH
MÃ 

NGÀNH TT
NƠI SINH

001 991780001 NGUYỄN QUỐC VIỆT 11/08/1999 52580205 Cao Bằng

002 991780002 KHÀ THÁI DẦN 25/03/1998 52580205 Hoà Bình

003 991780003 NGUYỄN ĐỨC TẤN DŨNG 16/12/1999 52580205 Thanh Hoá

004 991780004 NGUYỄN TRUNG HIẾU 06/04/1999 52580208 Quảng Ninh

005 991780005 HOÀNG ĐỨC TRUNG 20/04/1999 52580301 Hà Nội

006 991781006 LƯƠNG XUÂN NHẬT QUANG 21/08/1999 52580301 Hà Nội

007 991781007 ĐỖ PHÚ THÁI 03/11/1999 52580301 Hà Nội

008 991781008 LÊ CÔNG TRỌNG 11/05/1999 52580301 Hà Nội

009 991781009 ĐÀO NGUYỄN KIÊN CƯỜNG 11/12/1999 52580301 Hà Nội

010 991780010 KIM THỊ PHƯƠNG TRÀ 30/11/1999 52580301 Hà Nội

011 991780011 NGUYỄN THANH HẰNG 23/09/1999 52580301 Hà Nội

012 991781012 PHAN HẢI NAM 11/07/1999 52580301 Hà Nội

014 991780014 TRẦN NGỌC LONG 10/04/1999 52580301 Hà Nội

015 991781015 VŨ LÊ DUY 31/08/1999 52580301 Hà Nội

016 991781016 DƯƠNG XUÂN KHÁNH 04/06/1999 52580301 Nam Định

017 991780017 TRỊNH NGỌC HÀO 24/09/1999 52580301 Nam Định

018 991780018 NGUYỄN TẤN DŨNG 24/04/1999 52580301 Thanh Hoá

019 991781019 MAI THỊ HẢI YẾN 07/02/1998 52580301 Thanh Hoá

020 991780020 NGUYỄN NHÂN THÀNH THỊNH 06/10/1999 52580301 Hà Tĩnh


